
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 232862 Nguyễn Lan Anh 07/10/2005 Bến Tre DH23LKT01

2 237728 Chu Việt Bách 19/02/2005 Đắk Lắk DH23CKD01

3 233833 Nguyễn Thúy Bình 26/11/2005 Tiền Giang DH23LKT01

4 234183 Đặng Thị Phụng Cầm 19/11/2005 Cần Thơ DH23KTO02

5 235521 Nguyễn Minh Cảnh 16/04/2005 An Giang DH23CKD01

6 226488 Nguyễn Thành Đạt 16/05/2004 Long An DH22YKH05

7 233587 Trần Thị Xuân Diệu 20/03/2005 Hậu Giang DH23MAR01

8 221852 Nguyễn Vũ Chí Dũng 01/02/2004 Kiên Giang DH22TCN01

9 237884 Phùng Khánh Duy 22/09/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

10 224545 Lâm Thanh Hà 16/11/2004 Kiên Giang DH22QTS01

11 223388 Lê Thị Ngọc Hân 14/01/2004 Hậu Giang DH22YKH01

12 233875 Nguyễn Thị Thúy Hằng 31/10/2004 Sóc Trăng DH23LKT01

13 233004 Trương Thị Thanh Hương 20/11/2005 Sóc Trăng DH23LKT01

14 233811 Lâm Thị Ngọc Huyền 19/11/2005 Long An DH23KTO01

15 227031 Dương Hoàng Kiếm 04/01/2004 Cà Mau DH22QTS01

16 223510 Hồ Ngọc Yến Linh 01/08/2004 An Giang DH22QTS01

17 220760 Phan Dương Linh 29/01/2004 Hậu Giang DH22QTS01

18 234954 Cao Hữu Luân 10/11/2005 Cần Thơ DH23KTO02

19 232987 Nguyễn Kim Mai 02/10/2005 Hậu Giang DH23KTO01

20 232647 Lê Huỳnh My 26/03/2005 Kiên Giang DH23LKT01

21 233520 Nguyễn Thị Kiều My 21/01/2005 An Giang DH23MAR01

22 234699 Phan Thị Ngọc Na 19/12/2005 Cần Thơ DH23KTO02

23 232864 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 08/07/2005 Bến Tre DH23LKT01
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24 221831 Đặng Thị Kim Ngân 01/10/2004 Tiền Giang DH22YKH05

25 220453 Trần Đỗ Trọng Nhân 06/01/2004 Hậu Giang DH22YKH01

26 224000 Lâm Thị Huỳnh Nhi 12/11/2004 Kiên Giang DH22QTS01

27 235414 Trần Thị Yến Nhi 20/03/2005 An Giang DH23KTO02

28 220754 Nguyễn Minh Nhựt 05/09/2004 Hậu Giang DH22QTS01

29 238118 Nguyễn Tô Ni 29/12/2005 An Giang DH23CKD01

30 223651 Huỳnh Hồng Phấn 18/09/2004 Sóc Trăng DH22YKH01

31 237521 Trần Văng Tấn Phát 21/12/2005 An Giang DH23CKD01

32 234402 Phan Nhựt Phong 29/01/2005 An Giang DH23CKD01

33 236683 Văn Thanh Phong 11/01/2005 An Giang DH23CKD01

34 239653 Phạm Phú Quy 03/05/2005 Kiên Giang DH23CKD01

35 223672 Phạm Thị Ngọc Soàn 07/09/2004 Long An DH22YKH01

36 221347 Huỳnh Hồ Tấn Tài 13/06/2004 Hậu Giang DH22QTS01

37 235235 Phan Thị Thu Thảo 01/05/2005 Vĩnh Long DH23KTO02

38 221898 Trần Thanh Thảo 23/06/2004 Kiên Giang DH22TCN01

39 223798 Nguyễn Lan Thi 22/08/2004 An Giang DH22QTS01

40 225205 Nguyễn Trần Anh Thư 02/01/2003 Cần Thơ DH22QTS02

41 233575 Võ Ngọc Trân 09/09/2005 Hậu Giang DH23MAR01

42 236194 Dương Tuyển 12/01/2005 Tiền Giang DH23LKT01

43 234028 Lư Nhật Vy 28/03/2005 Sóc Trăng DH23KTO02

44 234992 Trần Thị Thúy Vy 10/09/2005 An Giang DH23KTO02

45 223667 Nguyễn Thị Cẩm Y 09/08/2004 Long An DH22YKH01
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